THONG TU

CUA BQ CONG NGHIEP SO 03/2006/TT-BCN
NGAY 14 THANG 4 NAM 2006 HUONG DAN XUAT KHAU, NHAP
KHAU VAT LIEU NO CONG NGHIEP VA NHAP KHAU
NITRAT AMON HAM LUONG CAO

Can cir Nghi dinh sé 55/2003/ND-CP ngay 28 thang 5 nam 2003 cua Chinh phu quy
dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu té chirc ciia B¢ Cong nghiép;

Can cir Nghi dinh $6 12/2006/ND- CP ngay 23 thang 01 nam 2006 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh Ludt Thirong mai vé hoat dong mua ban hang héa quéc té va cdc hoat
dong dai ly mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa voi nuwoc ngoai,

Bé Céng nghiép hwéng dan xudt khdu, nhdp khdu vt liéu né cong nghiép va nhdp
khdu Nitrat Amén ham lwong cao (ham heong Nitrat Amén tiv 98,5% tro- lén tinh theo khoi
luwong kho) nhuw sau:

1. Pham vi diéu chinh va déi twong ap dung

a. Thong tu nay hudéng dan xuat khau, nhap khau vt liéu nd cong nghiép (VLNCN) va
nhép khau Nitrat Amon ham lugng cao.

b. Thong tu nay 4p dung ddi voi doanh nghiép duoc phép kinh doanh VLNCN (dugc
cap Giéy phép xuit khau, nhap khau VLNCN va nhap khéu Nitrat Amén ham luong cao -
goi tat 1a Nitrat Amén), doanh nghiép duoc phép san xuit VLNCN (dugc cip gidy phép
nhap khau Nitrat Amo6n), doanh nghiép sir dung Nitrat Amé6n cho muyc dich khac (duoc cap
Gidy phép nhap khau Nitrat Amon) va doanh nghiép dau khi c6 tén trong Quyét dinh phé
duy€t han ngach Xuat, nhap khau vat liéu n6 cong nghi¢p hang nam cua Coéng ty Tham do va
khai thac dau khi (duoc cap Gidy phép nhap khau VLNCN va Gidy phép xuat khau - tai xuat
VLNCN).

2. Trinh tw xét clp giéy phép

a. Trinh ty, thu tuc xet duyét han ngach thyc hién theo "Quy trinh cap han ngach (xuét)
nhap khéu nguyén liéu san xuat va vat liéu n6 cong nghiép - QT24" cua B6 Cong nghiép ban
hanh ap dung tir ngay 01 thang 10 nam 2004. D61 v6i Nitrat Amon, viéc xét duyét han ngach
thuc hién theo Quy ché quan ly Nitrat Amon ham lugng cao cia B Cong nghiép.

b. Hang ndm, By Cong nghiép xét duy¢t han ngach xuét khau, nhap khau VLNCN cho
doanh nghi€p dugc phép kinh doanh VLNCN va cac doanh nghiép dau khi do Cong ty Tham
do va khai thac dau khi 1a dau moi.

c. Can cir s6 lwong han ngach hang nam da dugc phé duyét, doanh nghiép ky ket hop
dong mua ban hang hoa va lap hd so dé trinh Bo Cong nghlep xét cap Gidy phép xuit khau
vét lidu nd cong nghiép, Gidy phép nhap khau vat liéu nd cong nghiép va Gidy phép nhap
khau Nitrat Amon.

Truong hop doanh nghiép da thyc hién hét s6 lwong han ngach da dugc phé duyét va
c6 nhu cau xuat khau hodc nhép khau thém, doanh nghi€p phai 1ap h6 so d€ nghi B6 Cong
nghiép xem xét phé duyét bo sung han ngach. Trinh ty, thu tuc, ‘h6 so dé nghi cap han ngach
bo sung dugc thuc hién nhu d6i véi truong hop xin han ngach dau nam.

3. Ho so' dé nghi xét cap gidy phép nhap khau vit li¢u no cong nghi¢p

a. Pon dé nghi cap Giay phép nhap khau (Mau sd 1)

b. Ban sao quyét dinh phé duyét han ngach nhap khau.
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c. B4o céo s6 luong han ngach nhap khéu d3 thyc hién.

d. Ban sao Hop dong mua VLNCN véi doanh nghiép nudc ngoai, va Hop dong ban
VLNCN v6i doanh nghiép trong nudc.

4. HO so' dé nghi xét cap gidy phép xuit khau vat liéu no cong nghiép
a. Don dé nghi cap Gidy phép xuat khau (Mau s 2)

b. Ban sao quyét dinh phé duyét han ngach xuat khau

c. B4o céo s6 lugng han ngach xuét khau di thuc hién

d. Ban sao Hop dong ban VLNCN véi doanh nghiép nudc ngoai, va hgp déng mua
VLNCN véi doanh nghiép trong nudc.

Déi v6i truong hop xuét khau (tai xuat) VLNCN ciia cac doanh nghiép dau khi - Ban
sao Hop dong mua VLNCN tir doanh nghi¢p nudc ngoai va Hop dong ban VLNCN cho
doanh nghiép nudc ngoai khac.

5. Ho so d@ nghi xét cAp gidy phép nhip khau Nitrat Amén
a. Pon dé nghi cap Gidy phép nhap khau (Mau s 3).
b. Ban sao quyét dinh phé duyét han ngach nhap khau.

~ ¢. Bao c4o s0 luong han ngach nhip khau da thyc hién (d0i v6i doanh nghiép nhép
khéu 1an thir hai tro di).

d. Ban sao hop ddng mua Nitrat Amon voi doanh nghiép nudc ngoai.
6. Thoi han xét duyét cip Gidy phép

Trong thot han bay ngay lam viée ké tu ngay nhan du ho so hop 1¢, Bo Cong nghiép
xét cap Gidy phép cho doanh nghiép (Mau sb 4, 5, 6) hodc c6 van ban tra 10i néu o 1y do
khong xét duyét cip Gidy phép.

7. Ché dd bao cao

Doanh nghi¢p thue hién cong tac bao cdo xut khau, nhap khau hang hoa theo quy dinh
hién hanh. Han cham I}hét gui bdo cdo 1a ngay 15 thang 7 doi voi bao céo thuc hién 6 thang
va ngay 15 thang 01 doi véi bao cdo nam.

8. Di¢u khoan thi hanh

a. Vu Co khi, Luyén kim va Hoa chét chu tri ph01 hop véi cac Vu, Cuc chire nang, giup
B quan ly, hudng dan thyc hién cip gidy phép xuat khau, nhap khau vat liéu nd cong
nghiép va nhap khau Nitrat Amén ham luong cao.

b. Thong tu nay ¢6 hiéu lyc tir ngay 01 thang 5 nam 2006, cac quy dinh vé xuét khau,
nhap khau vat liéu nd cong nghi€p va nhép khéu Nitrat Amén cia Bo Cong nghiép trai voi
Thong tu nay déu bi bai bo.

c. Trong qua trinh thuc hién, neu co kho khan vudng mic, dé nghi cac nganh, dia
phuong, t6 chirc, ca nhan phan anh vé Bo Cong nghiép dé xem xét giai quyét.

KT. B§ trwéng
Thir trwomg
Nguyén Xuin Thay
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MAu s6 1

CONG TY........ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SOt DPoc 1ap - Tu do - Hanh phiic
...... , Nngay...... thang... nam
200...
PON PE NGHI

cip Gidy phép nhiap khau vit liéu no cong nghiép

Kinh gvii: Bo Cong nghiép

Ten doanh NEhICP:....cccvieiiieiiieie e e

Quyét dinh hodc Gidy phép thanh 14D SO:........eveveveeeeeeeeeeeeeeeeeeenes

Gidy chtng nhan dang ky kinh doanh sO:...........co.eveiveeeeeeieeeeeeeeeeeeens

Ou it CAP NZAY oo,

NO1AAt tru SO ChINN....oeveeiceeeeee e

Pién thoai:......cccoovvvvveeeiieiii Fax: oo

Can ctr Thong tu s6 ... /2006/TT-BCN ngay.... thang.... ndm 2006 cua Bo Cong

nghiép huéng dan xuét khau, nhap khéu vt liéu nd cong nghi¢p va nhap khéu Nitrat Amén
ham luong cao;
Can ctt Quyét dinh sé ..... /Qb-BCN ngay... thang... nam 2006 cua B Cong nghiép
phé duyét han ngach xuat khau, nhap khau vat li¢u nd cong nghi¢p cia Cong ty.....;
‘ Dé nghi B6 Cong nghiép xét cap Gidy phép nhap khau hang héa cta Cong ty...., bao
gom céac ndi dung chinh nhu sau:

TT Tén hang hoa Ponvi | S6 luong | Tén ctra khau nhdp hang
1
2
- Phuong tién van chuyén: .......................................................................
- Thoi gian thuc hién nhap khau tir...../..../200... dén ngay..../..../200....

Doanh nghiép cam két thue hién ddy du cac quy dinh hién hanh cia Nha nudc vé kinh
doanh vét li¢u n6 cong nghi¢p.
(C6 ho so kém theo)

Giam dbc
(Ky tén va dong dau)
Noi nhan
- Nhu trén
- Luu: VT
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MAu s6 2

CONG TY........ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SOt DPoc 1ap - Tu do - Hanh phiic
...... , Nngay...... thang... nam
200...
PON PE NGHI

cAp Gidy phép xuit khau vit liéu né cong nghiép

Kinh gvii: Bo Cong nghiép

Ten doanh NEhICP:....cccvieiiieiiieie e e

Quyét dinh hodc Gidy phép thanh 18D S6:........oeeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen

Gidy chtng nhan dang ky kinh doanh sO:............covvveeeeeeeeeeieeeeeeees

Ou it CAP NZAY oo,

NO1AAt tru SO ChINN:....oeeiiicciie e

Pién thoai:......cccoovvvvveeeiieiii Fax: oo

Can cir Thong tu s6 ... /2006/TT-BCN ngay.... thang.... ndm 2006 cua B Cong

nghiép hudng dan xuat khau, nhap khau vét liéu n6 cong nghiép va nhap khau Nitrat Amén
ham luong cao;
Can ctt Quyét dinh sé ..... /Qb-BCN ngay... thang... nam 2006 cua B Cong nghiép
phé duyét han ngach xuat khau, nhap khau vat li¢u nd cong nghi¢p cia Cong ty.....;
‘ Dé nghi Bo Cong nghiép xét cap Gidy phép xuét khau hang hoa cia Cong ty...., bao
gom céac ndi dung chinh nhu sau:

TT Tén hang hoa DPonvi | S6 luong | Tén cira khau xuat hang
1
2
- Phuong tién van chuyén: .......................................................................
- Thoi gian thyc hién xuat khau tir...../..../200... dén ngay..../..../200....

Doanh nghiép cam két thue hién ddy du cac quy dinh hién hanh cia Nha nudc vé kinh
doanh vét li¢u n6 cong nghi¢p.
(C6 ho so kém theo)

Giam dbc
(Ky tén va dong dau)
Noi nhan
- Nhu trén
- Luu: VT
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Mau so 3

CONG TY........ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SOt DPoc 1ap - Tu do - Hanh phiic
...... , Nngay...... thang... nam
200...
PON PE NGHI

caAp Gidy phép nhip khau Nitrat Amén ham hrong cao

Kinh gvii: Bo Cong nghiép

Ten doanh NEhIEP:...cccvieiiiieii e

Quyét dinh hodc Gidy phép thanh 1D SO:.........cevevveveeeeeeeeeeeeeereees

Gidy chimg nhan dang k¥ kinh doanh s6:..........cc.coeeveeeeeeeeieeeean,

dOu i CAP NEAY oo

No1 @At tru SO Chinh:.......oooiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e

Dién thoai:.......c..oooevviveiieiiiin, Fax: ..o

Cian cir Thong tu s ... /2006/TT-BCN ngay.... thang.... ndm 2006 cua B§ Cong

nghiép huéng dan xuat khau, nhap khau vat liéu n6 cong nghiép va nhap khau Nitrat Amoén
ham luong cao;
Cian cr Quyét dinh sé) ..... /QD-BCN ngay... thang... nam 2006 cua B Cong nghiép
phé duyét han ngach xuat khau, nhap khau vat liéu n6 cong nghiép cua Cong ty.....;
. Dé nghi B6 Cong nghiép xét cip Gidy phép xuat khau hang hoa cia Cong ty...., bao
gom céac ndi dung chinh nhu sau:

- Thoi gian thyc hién nhap khau tir.../.../200... dén ngay.../..../200...
_Doanh nghiép cam két thyce hién day du cac quy dinh cta phap luat vé kinh doanh vat
liéu nd cong nghi¢p va Quy ché quan ly Nitrat Amon ham lugng cao.
(C6 ho so kém theo)

Giam déc
(Ky tén va dong dau)
Noi nhan

- Nhu trén
-Luu: VT
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MAu s6 4

BO CONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phiic
S6:...../QDP-BCN Ha Ngi, ngay...... thang.... nam 200...

QUYET PINH
Vé viéc cho phép nhap khau vat li¢u n6 cong nghiép

BO TRUONG BO CONG NGHIEP

Can cir Nghi dinh sé 55/2003/ND-CP ngay 28 thang 5 nam 2003 cua Chinh phu quy
dinh chirc ndng, nhiém vu quyén han va co cdu té chirc bé mdy Bé Cong nghiép;

Can cir Thong tu $0..../2006/TT-BCN ngay.... thang.... nam 2006 cua B¢ Cong nghi¢p
hieomg dan xudt khau, nhdp khau vt liéu né cong nghiép va nhdp khau Nitrat Amén ham
lwong cao;

Can cir Quyét dinh $0..../0P-BCN ngay... thang.... nam 2006 cua Bo Cong nghiép phé
duyét han ngach xudt khau, nhdp khau vt liéu né cong nghiép nam 200... cua Cong ooy

Xét dé nghi ciia Cong ty tai don dé nghi so.... ngay... thang... nam 200... vé viéc cdp
gidy phép nhdp khau vt liéu n6 céng nghiép;

Theo dé nghi cua Vu truong Vu Co khi, luyén kim va hoa chat,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cho phép Cong ty.... duoc nhap khau vat liéu nd céng nghiép bao gém cac ndi
dung trong phu luc kém theo.

= T8N CUa KNAU DA ..o

- Phuong tién VAN ChUYEN:.........ovoveeeeeeeeeeeeeeee e

- Thoi gian thuc hién nhap khau tr.../.../200... dén ngay..../.../200.....

Piéu 2. Chanh Vin phong B9, Vu truéng cac Vu chire nang c6 lién quan, Cong ty....
chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay.

KT. B9 truong
Thu truéng

Noi nhan:
- Nhu Diéu 2
- Tén Hai quan cira khau nhap,

- Luu: VT, CLH




Mau so 5

BO CONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phiic
S6:...../QDP-BCN Ha Ngi, ngay...... thang.... nam 200...

QUYET PINH
Vé viéc cho phép xuit khau vit liéu nd cong nghiép

BO TRUONG BO CONG NGHIEP

Can cir Nghi dinh sé 55/2003/ND-CP ngay 28 thang 5 nam 2003 cua Chinh phu quy
dinh chirc ndng, nhiém vu quyén han va co cdu té chirc bé mdy Bé Cong nghiép;

Can cir Thong tu $0..../2006/TT-BCN ngay.... thang.... nam 2006 cua B¢ Cong nghi¢p
hieomg dan xudt khau, nhdp khau vt liéu né cong nghiép va nhdp khau Nitrat Amén ham
lwong cao;

Can cir Quyét dinh $0..../0P-BCN ngay... thang.... nam 2006 cua Bg Cong nghiép phé
duyét han ngach xudt khau, nhdp khau vt liéu né cong nghiép nam 200... cua Cong ty.....;

Xét dé nghi ciia Cong ty tai don dé nghi so.... ngay... thang... nam 200... vé viéc cdp
giay phép xuat khau vat liéu no cong nghiép,
Theo dé nghi cua Vu truong Vu Co khi, luyén kim va hoa chat,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cho phép Cong ty.... duge xuat khau vat liéu nd cong nghiép bao gom cac ndi
dung trong phu luc kém theo.

= T8N €A KNAU XUAL: ..o

- Phuong tién van chuyen ....................................................................

- Thoi gian thuc hién xuét khau tir.../.../200... dén ngay..../.../200.....

Piéu 2. Chanh Vin phong B9, Vu truéng cac Vu chire nang c6 lién quan, Cong ty....
chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay.

KT. B¢ trudng
Thu trudong

Noi nhan:
- Nhu Diéu 2
- Tén Hai quan ctra khau xut,

- Luu: VT, CLH




Mau so 6

BO CONG NGHIEP ~ CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Bdc 1ap - Ty do - Hanh phiic
S6:...../QDP-BCN Ha Ngi, ngay...... thang.... nam 200...

QUYET PINH

Vé viéc cho phép nhap khiu Nitrat Amén ham lwong cao
BO TRUONG BO CONG NGHIEP

Can cir Nghi dinh sé 55/2003/ND-CP ngay 28 thang 5 nam 2003 cua Chinh phu quy
dinh chirc nang, nhiém vu quyén han va co cdu té chirc bg mday B6 Cong nghiép;

Can cir Thong tu $0..../2006/TT-BCN ngay.... thang.... nam 2006 cua Bo Cong nghiép
hwéng dan xudt khau, nhdp khau vt liéu né céng nghiép va nhdp khdu Nitrat Amén ham
lwong cao;

Can cir Quyét dinh 56..../0P-BCN ngay... thang.... nam 2006 cua Bo Cong nghiép phé
duyét han ngach xudt khau, nhdp khau vét liéu né cong nghiép nam 200... cia Cong ty.....;

Xét dé nghi ciia Cong ty tai don dé nghi so.... ngay... thang... nam 200... vé viéc cdp
giay phép nhdp khdu Nitrat amon ham luong cao;

Theo dé nghi cua Vu truong Vu Co khi, luyén kim va hoa chat,
QUYET PINH:

Piéu 1. Cho phép Cong ty.... dugc nhap khau Nitrat amén ham luong cao véi ndi dung
cu thé nhu sau:

= SO THONE (K)o
- Loai hinh hang héa (tinh thé, x5p, hat tron):........eeveeveeeeeeeeeeeereene.
- Bao bi, AONZ GOT:....eiiiiieiiieee e
= T8N U KNAU DA et
- Phuong tién VAN ChUYEN:.......c.vveveeeeeeeeeeeeeeee e
- Thoi gian thuc hién nhap khau tir ngay.../.../200... dén ngay..../.../200.....
Piéu 2. Chanh Vin phong B6, Vu truong cac Vu chirc nang c6 lién quan, Cong ty....
chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay.
KT. Bo truong
Thu trudng
Noi nhan:

- Nhu biéu 2
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- Tén Hai quan ctra khau nhap

- Luu: VT, CLH
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THÔNG TƯ


CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 03/2006/TT-BCN 
NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ NHẬP KHẨU 
NITRAT AMÔN HÀM LƯỢNG CAO


Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;


Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;


Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao (hàm lượng Nitrat Amôn từ 98,5% trở lên tính theo khối lượng khô) như sau:


1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


a. Thông tư này hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao.


b. Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp được phép kinh doanh VLNCN (được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao - gọi tắt là Nitrat Amôn), doanh nghiệp được phép sản xuất VLNCN (được cấp giấy phép nhập khẩu Nitrat Amôn), doanh nghiệp sử dụng Nitrat Amôn cho mục đích khác (được cấp Giấy phép nhập khẩu Nitrat Amôn) và doanh nghiệp dầu khí có tên trong Quyết định phê duyệt hạn ngạch xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp hàng năm của Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (được cấp Giấy phép nhập khẩu VLNCN và Giấy phép xuất khẩu - tái xuất VLNCN).


2. Trình tự xét cấp giấy phép


a. Trình tự, thủ tục xét duyệt hạn ngạch thực hiện theo "Quy trình cấp hạn ngạch (xuất) nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và vật liệu nổ công nghiệp - QT24" của Bộ Công nghiệp ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2004. Đối với Nitrat Amôn, việc xét duyệt hạn ngạch thực hiện theo Quy chế quản lý Nitrat Amôn hàm lượng cao của Bộ Công nghiệp.


b. Hàng năm, Bộ Công nghiệp xét duyệt hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN cho doanh nghiệp được phép kinh doanh VLNCN và các doanh nghiệp dầu khí do Công ty Thăm dò và khái thác dầu khí là đầu mối.


c. Căn cứ số lượng hạn ngạch hàng năm đã được phê duyệt, doanh nghiệp ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và lập hồ sơ để trình Bộ Công nghiệp xét cấp Giấy phép xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và Giấy phép nhập khẩu Nitrat Amôn.


Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện hết số lượng hạn ngạch đã được phê duyệt và có nhu cầu xuất khẩu hoặc nhập khẩu thêm, doanh nghiệp phải lập hồ sơ đề nghị Bộ Công nghiệp xem xét phê duyệt bổ sung hạn ngạch. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp hạn ngạch bổ sung được thực hiện như đối với trường hợp xin hạn ngạch đầu năm.


3. Hồ sơ đề nghị xét cấp giấy phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp


a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu (Mẫu số 1)


b. Bản sao quyết định phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu.


c. Báo cáo số lượng hạn ngạch nhập khẩu đã thực hiện.


d. Bản sao Hợp đồng mua VLNCN với doanh nghiệp nước ngoài, và Hợp đồng bán VLNCN với doanh nghiệp trong nước.


4. Hồ sơ đề nghị xét cấp giấy phép xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp


a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu (Mẫu số 2)


b. Bản sao quyết định phê duyệt hạn ngạch xuất khẩu


c. Báo cáo số lượng hạn ngạch xuất khẩu đã thực hiện


d. Bản sao Hợp đồng bán VLNCN với doanh nghiệp nước ngoài, và hợp đồng mua VLNCN với doanh nghiệp trong nước.


Đối với trường hợp xuất khẩu (tái xuất) VLNCN của các doanh nghiệp dầu khí - Bản sao Hợp đồng mua VLNCN từ doanh nghiệp nước ngoài và Hợp đồng bán VLNCN cho doanh nghiệp nước ngoài khác.


5. Hồ sơ đề nghị xét cấp giấy phép nhập khẩu Nitrat Amôn


a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu (Mẫu số 3).


b. Bản sao quyết định phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu.


c. Báo cáo số lượng hạn ngạch nhập khẩu đã thực hiện (đối với doanh nghiệp nhập khẩu lần thứ hai trở đi).


d. Bản sao hợp đồng mua Nitrat Amôn với doanh nghiệp nước ngoài.


6. Thời hạn xét duyệt cấp Giấy phép


Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công nghiệp xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp (Mẫu số 4, 5, 6) hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không xét duyệt cấp Giấy phép.


7. Chế độ báo cáo


Doanh nghiệp thực hiện công tác báo cáo xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành. Hạn chậm nhất gửi báo cáo là ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo thực hiện 6 tháng và ngày 15 tháng 01 đối với báo cáo năm.


8. Điều khoản thi hành


a. Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hóa chất chủ trì phối hợp với các Vụ, Cục chức năng, giúp Bộ quản lý, hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao.


b. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2006, các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn của Bộ Công nghiệp trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.


c. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công nghiệp để xem xét giải quyết.


KT. Bộ trưởng


Thứ trưởng


Nguyễn Xuân Thúy


Mẫu số 1


		CÔNG TY........


Số:....../......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày...... tháng.... năm 200...





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


cấp Giấy phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp


Kính gửi: Bộ Công nghiệp


Tên doanh nghiệp:...................................................................................


Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................


do.......................................................... cấp ngày:..................................


Nơi đặt trụ sở chính:..................................................................................


Điện thoại:....................................... Fax:..................................................


Căn cứ Thông tư số ....../2006/TT-BCN ngày.... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao;


Căn cứ Quyết định số...../QĐ-BCN ngày... tháng... năm 2006 của Bộ Công nghiệp phê duyệt hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp của Công ty.....;


Đề nghị Bộ Công nghiệp xét cấp Giấy phép nhập khẩu hàng hóa của Công ty...., bao gồm các nội dung chính như sau:


		TT

		Tên hàng hóa

		Đơn vị

		Số lượng

		Tên cửa khẩu nhập hàng



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		

		.....................................

		

		

		





- Phương tiện vận chuyển:.......................................................................


- Thời gian thực hiện nhập khẩu từ...../..../200... đến ngày..../..../200....


Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.


(Có hồ sơ kèm theo)


Giám đốc


(Ký tên và đóng dấu)


Nơi nhận


- Như trên


- Lưu: VT


Mẫu số 2


		CÔNG TY........


Số:....../......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày...... tháng.... năm 200...





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


cấp Giấy phép xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp


Kính gửi: Bộ Công nghiệp


Tên doanh nghiệp:...................................................................................


Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................


do.......................................................... cấp ngày:..................................


Nơi đặt trụ sở chính:..................................................................................


Điện thoại:....................................... Fax:..................................................


Căn cứ Thông tư số ....../2006/TT-BCN ngày.... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao;


Căn cứ Quyết định số...../QĐ-BCN ngày... tháng... năm 2006 của Bộ Công nghiệp phê duyệt hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp của Công ty.....;


Đề nghị Bộ Công nghiệp xét cấp Giấy phép xuất khẩu hàng hóa của Công ty...., bao gồm các nội dung chính như sau:


		TT

		Tên hàng hóa

		Đơn vị

		Số lượng

		Tên cửa khẩu xuất hàng



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		

		.....................................

		

		

		





- Phương tiện vận chuyển:.......................................................................


- Thời gian thực hiện xuất khẩu từ...../..../200... đến ngày..../..../200....


Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.


(Có hồ sơ kèm theo)


Giám đốc


(Ký tên và đóng dấu)


Nơi nhận


- Như trên


- Lưu: VT

Mẫu số 3


		CÔNG TY........


Số:....../......

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày...... tháng.... năm 200...





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


cấp Giấy phép nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao


Kính gửi: Bộ Công nghiệp


Tên doanh nghiệp:...................................................................................


Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................................................


do.......................................................... cấp ngày:..................................


Nơi đặt trụ sở chính:..................................................................................


Điện thoại:....................................... Fax:..................................................


Căn cứ Thông tư số ....../2006/TT-BCN ngày.... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao;


Căn cứ Quyết định số...../QĐ-BCN ngày... tháng... năm 2006 của Bộ Công nghiệp phê duyệt hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp của Công ty.....;


Đề nghị Bộ Công nghiệp xét cấp Giấy phép xuất khẩu hàng hóa của Công ty...., bao gồm các nội dung chính như sau:


- Tên hàng hóa:.................................................................................


- Số lượng:........................................................................................


- Bao gói hàng hóa:...........................................................................


- Tên cửa khẩu hàng nhập khẩu đi qua:............................................


- Phương tiện vận chuyển:................................................................


- Thời gian thực hiện nhập khẩu từ.../.../200... đến ngày.../..../200...


Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và Quy chế quản lý Nitrat Amôn hàm lượng cao.


(Có hồ sơ kèm theo)


Giám đốc


(Ký tên và đóng dấu)


Nơi nhận


- Như trên


- Lưu: VT


Mẫu số 4


		BỘ CÔNG NGHIỆP


Số:....../QĐ-BCN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày...... tháng.... năm 200...





QUYẾT ĐỊNH


Về việc cho phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;


Căn cứ Thông tư số..../2006/TT-BCN ngày.... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao;


Căn cứ Quyết định số..../QĐ-BCN ngày... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp phê duyệt hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp năm 200... của Công ty.....;


Xét đề nghị của Công ty tại đơn đề nghị số.... ngày... tháng... năm 200... về việc cấp giấy phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, luyện kim và hóa chất,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép Công ty.... được nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp bao gồm các nội dung trong phụ lục kèm theo.


- Tên cửa khẩu nhập:...........................................................................


- Phương tiện vận chuyển:...................................................................


- Thời gian thực hiện nhập khẩu từ.../.../200... đến ngày..../.../200.....


Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng có liên quan, Công ty.... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


KT. Bộ trưởng


Thứ trưởng


Nơi nhận:


- Như Điều 2


- Tên Hải  quan cửa khẩu nhập,


-


-


- Lưu: VT, CLH


Mẫu số 5


		BỘ CÔNG NGHIỆP


Số:....../QĐ-BCN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày...... tháng.... năm 200...





QUYẾT ĐỊNH


Về việc cho phép xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;


Căn cứ Thông tư số..../2006/TT-BCN ngày.... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao;


Căn cứ Quyết định số..../QĐ-BCN ngày... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp phê duyệt hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp năm 200... của Công ty.....;


Xét đề nghị của Công ty tại đơn đề nghị số.... ngày... tháng... năm 200... về việc cấp giấy phép xuất  khẩu vật liệu nổ công nghiệp;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, luyện kim và hóa chất,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép Công ty.... được xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp bao gồm các nội dung trong phụ lục kèm theo.


- Tên cửa khẩu xuất:...........................................................................


- Phương tiện vận chuyển:...................................................................


- Thời gian thực hiện xuất khẩu từ.../.../200... đến ngày..../.../200.....


Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng có liên quan, Công ty.... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


KT. Bộ trưởng


Thứ trưởng


Nơi nhận:


- Như Điều 2


- Tên Hải  quan cửa khẩu xuất,


-


- Lưu: VT, CLH

Mẫu số 6


		BỘ CÔNG NGHIỆP


Số:....../QĐ-BCN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày...... tháng.... năm 200...





QUYẾT ĐỊNH


Về việc cho phép nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;


Căn cứ Thông tư số..../2006/TT-BCN ngày.... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao;


Căn cứ Quyết định số..../QĐ-BCN ngày... tháng.... năm 2006 của Bộ Công nghiệp phê duyệt hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp năm 200... của Công ty.....;


Xét đề nghị của Công ty tại đơn đề nghị số.... ngày... tháng... năm 200... về việc cấp giấy phép nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, luyện kim và hóa chất,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép Công ty.... được nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao với nội dung cụ thể như sau:


- Số lượng (kg):...................................................................................


- Loại hình hàng hóa (tinh thể, xốp, hạt tròn):.....................................


- Bao bì, đóng gói:...............................................................................


- Tên cửa khẩu nhập:...........................................................................


- Phương tiện vận chuyển:...................................................................


- Thời gian thực hiện nhập khẩu từ ngày.../.../200... đến ngày..../.../200.....


Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng có liên quan, Công ty.... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


KT. Bộ trưởng


Thứ trưởng


Nơi nhận:


- Như Điều 2


- Tên Hải  quan cửa khẩu nhập


- Lưu: VT, CLH
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